
 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN NGÀNH

10 TCN 198:1994 

VACXIN THÚ Y

QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VACXIN UNG KHÍ THÁN

Quy trình này áp dụng cho việc kiểm nghiệm vacxin vô hoạt chế tạo từ các chủng vi khuẩn  
Clostridium chauvoei. Vacxin có chất bổ trợ, dạng lỏng. 

1. Mẫu: Theo 10 TCN 160-92 

2. Kiểm tra thuần khiết: Theo 10 TCN 161 - 92 

3. Kiểm tra an toàn: 

Tiêm dưới da cho 3 chuột lang (250 - 350g) mỗi con 2/5 liều vacxin sử dụng (cho trâu bò). Có thể  
tiêm ở 2 vị trí khác nhau. Theo dõi trong 14 ngày, tất cả chuột phải sống khỏe. 

4. Kiểm tra hiệu lực: 

Tiêm miễn dịch cho 4 chuột lang (250 - 350g) đường bắp thịt mỗi con 1/5 liều vacxin sử dụng 
(cho trâu bò) sau 14 ngày, chuột miễn dịch cùng hai chuột đối chứng được thử thách với vi  
khuẩn cường độc Clostridium chauvoei tương ứng, liều 1 MLD vào bắp thịt. Theo dõi trong 10 
ngày, vacxin được xem là đạt tiêu chuẩn hiệu lực nếu chuột đối chứng chết hết, chuột miễn dịch 
sống ít nhất ba con. 
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